PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ

Địa điểm: Ấp :………………… Xã : ………………………… Huyện: Định Quán

Phần I: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN CANH TÁC

Câu 1: Tên chủ hộ …………………………………………………………………………………

Câu 2:  Xin hỏi ông (bà) cho biết tình hình nhân lực của gia đình? 

Số nhân khẩu:……… Số lao động nông nghiệp: ………… Phi nông nghiệp: …………

Trình độ (văn hóa & chuyên môn) của LĐ nông nghiệp chính hay chủ hộ:………………………………
Câu 3: Xin ông (bà) cho biết tình hình sử dụng đất của gia đình?

	TT mảnh
	Loại hình sử dụng chính
	Diện tích (m2)
	Năng suất (tạ)

Năm 2010
	Loại sử dụng

	
	
	
	
	Trước đây
	Tương lai

	1
	Thổ cư
	
	
	
	

	2
	Cây dài ngày

2.1…………
2.2………
2.3………
	
	
	
	

	3
	Cây ngắn ngày

3.1 ………
3.2 ………
3.3 ……
	
	
	
	

	4
	Khác
4.1……………

4.2……………

4.3……………
	
	
	
	


Năng suất cây trồng có tăng hay giảm trong những năm gần đây? Nếu có thì lý do? ........................................................................

So với các hộ gần nhà, năng suất cây trồng của gia đình cao hay thấp hơn? Nếu có thì lý do? 
........................................................................
Cac bien phap bao ve dat neu co: nhu u goc, chong xoi mon
Câu 4: Gia đình gặp những khó khăn nào trong sản xuất trong các vấn đề dưới đây? (đánh số thứ tự theo muc do quan trọng)
Khó khăn về: 
lao động:

về đất đai:


về nước tưới:
về vốn:


về thị trường:


về kỹ thuật:

sâu bệnh:
giao thông:

khó khăn khác: (ghi cụ thể)…………………



Phần II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Câu 5: Xin ông bà cho biết một số đặc điểm của các mãnh đất của gia đình.

	TT mảnh
	Loại đất
	Địa hình
	Độ dày tầng đất
(m)
	Đá lộ đầu
	Nước tưới
	Khoảng cách

(km) 
	Thuận lợi

(loại đường, c.rộng)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


Phần III: ĐẦU TƯ VÀ THU NHẬP CỦA CÁC LUT

Câu 6: Xin ông bà cho biết chu kỳ các cây dài ngày?

LUT 1:

Thời kỳ KTCB: ……………………năm
TKKD: …………………năm

LUT 2:

Thời kỳ KTCB: ……………………năm
TKKD: …………………năm

LUT 3:

Thời kỳ KTCB: ……………………năm
TKKD: …………………năm
Câu 7: Xin ông bà cho biết đầu tư và chi phí KTCB của các cây dài ngày?

	Nội dung
	Đầu tư cho từng loại sử dụng

	
	LUT1
	LUT2
	LUT3

	
	cg/ha
	d/ha
	cg/ha
	d/ha
	cg/ha
	d/ha

	1. Xây dựng đồng ruộng

· Chia lô, làm đường

· San mặt bằng
· ………….

2. Trồng  (mật độ/ha)
· Đào hố

· Bón phân

· Trồng

· Vận chuyển 

3. Chăm sóc

- Làm cỏ

- Bón phân

- Tỉa cành

- Tưới nước

- Phòng trừ sâu bệnh

4. Giống

(cây trồng xen)
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


Đầu tư các năm sau có tăng hay không? Nếu tăng thì chủ yếu là gì?............
Câu 8: Ông bà cho biết đầu tư và thu hoạch từ cây dài ngày trong những năm KTCB? Năm thứ: …
	Công việc
	LUT1 (cây……………………….)
	LUT2 (cây………………….)
	LUT3 (cây…………………….)

	
	Số lượng/ mảnh
	Chi phí (đồng/ mảnh)
	Lao động/

mảnh
	Số lượng/ mảnh
	Chi phí (đ/ mảnh)
	Lao động/

mảnh
	Số lượng/ mảnh
	Chi phí (đ/ mảnh)
	Lao động/

mảnh

	- Làm cỏ, vun gốc

- Bón phân *

         Đạm

         Lân

         Kali

         NPK

         DAP

         Phân chuồng
- Phun thuốc *

………………………………………………………

- Tỉa cành

- Tưới nước

- Bảo vệ

- Vật tư khác *


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-Chính phẩm

-Phụ phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*  Ghi tên số lượng từng loại đã sử dụng

Mức độ đầu tư các năm gần đây có khác nhau không? Nếu có, cụ thể như thế nào?...........
Câu 9: Xin ông bà cho biết lịch thời vụ của các cây trồng hàng năm?

	TT
	Công thức luân canh
	Tháng

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1

2

3

4

5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: Ông bà cho biết đầu tư sản xuất và thu hoạch các cây trồng hàng năm của gia đình?

	Công việc
	Cây 1    ……  D.tích…..
	Cây 2…………D.tích….
	Cây 3………D.tích….

	
	Số lượng
	Chi phí 
	Lao động
	Số lượng
	Chi phí 
	Lao động
	Số lượng
	Chi phí 
	Lao động

	· Chuẩn bị 
· Làm đất

………………………………………………

· Trồng, tỉa, sạ

· Làm cỏ, xới

· Bón phân 

………………………………………………………………………………………………
· Xịt thuốc

………………………………………………………………………
· Tưới nước

· Thu hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng

· Chính phẩm

· Phụ phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 11: Xin ông bà cho biết tình hình chăn nuôi của gia đình.……………………………………… Phân gia súc có dùng làm phân bón hay không?……………………….

Câu 12: Ông bà cho biết các hoạt động phi nông nghiệp của gia đình. 

………………………………………………………………………………………………….

Câu 13: Vốn đầu tư hàng năm cần vay là bao nhiêu? Lãi suất? Vay ở đâu?
………………………………………………………………………………………………….

XIN CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG BÀ!
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1

